
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K3-NC01 Nguyễn Thị Vân Anh 18/06/1998 Nữ Thanh Hóa 1654020024

2 K3-NC02 Văn Hoài Bảo 28/11/1994 Nam Bình Thuận 1654020026

3 K3-NC03 Đỗ Thị Ngọc Bích 14/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650107001

4 K3-NC04 Lê Thị Trùng Biên 04/09/1998 Nữ Bình Thuận 1650103002

5 K3-NC05 Nguyễn Mai Quỳnh Chi 24/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654010001

6 K3-NC06 Lê Minh Chính 23/03/1997 Nam Bình Thuận 1650107004

7 K3-NC07 Võ Hiếu Duy 10/07/1998 Nam Bình Thuận 1654010005

8 K3-NC08 Trương Quốc Duy 15/09/1998 Nam Bình Thuận 1657010131

9 K3-NC09 Hồ Thị Mỹ Duyên 11/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654010006

10 K3-NC10 Bùi Ngọc Duyên 27/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103004

11 K3-NC11 Lê Thị Mỹ Duyên 09/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650103010

12 K3-NC12 Trần Thị Kim Hằng 25/06/1998 Nữ Bình Thuận 1657010088

13 K3-NC13 Tạ Thị Phượng Hoàng 07/07/1998 Nữ Bình Thuận 1650103023

14 K3-NC14 Trần Văn Hoàng 05/10/1998 Nam Bình Thuận 1657010136

15 K3-NC15 Trần Thanh Hưng 02/11/1998 Nam Bình Thuận 1650107010

16 K3-NC16 Dương Thị Hy 06/04/1998 Nữ Bình Thuận 1657010095

17 K3-NC17 Huỳnh Thị Liễu 08/11/1998 Nữ Bình Thuận 1650107016

18 K3-NC18 Nguyễn Thị Kim Loan 10/01/1998 Nữ Bình Thuận 1657010045

19 K3-NC19 Nguyễn Thành Luân 16/10/1998 Nam Thái Bình 1654010019

20 K3-NC20 Châu Ngọc Mai 10/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654010020

21 K3-NC21 Phan Thị Kim Ngân 16/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020060
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22 K3-NC22 Nguyễn Thảo Ngân 05/05/1996 Nữ Bình Định 1654010023

23 K3-NC23 Trần Thị Thanh Ngân 12/12/1999 Nữ Bình Thuận 1750103017

24 K3-NC24 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 14/10/1998 Nữ Bình Thuận 1657010147

25 K3-NC25 Phùng Thị Yến Nhi 15/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650103052

26 K3-NC26 Trần Thị Trang Nhung 23/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020069

27 K3-NC27 Nguyễn Tự Phúc 15/08/1999 Nam Bình Thuận 1754020025

28 K3-NC28 Trần Thành May Phương 07/11/1997 Nam Bình Thuận 1654010030

29 K3-NC29 Trần Quốc Sơn 15/07/1998 Nam Bình Thuận 1654030008

30 K3-NC30 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/03/1998 Nữ Bình Thuận 1650107031

31 K3-NC31 Lê Thị Thanh Thanh 25/01/1997 Nữ Bình Thuận 1557010105

32 K3-NC32 Nguyễn Hồng Toàn Thắng 11/11/1998 Nam Bình Thuận 1650104022

33 K3-NC33 Trần Minh Thi 25/07/1998 Nữ Bình Thuận 1650103069

34 K3-NC34 Nguyễn Chí Thiện 09/11/1998 Nam Bình Thuận 1654030011

35 K3-NC35 Hồ Khánh Thu 06/06/1997 Nữ Bình Thuận 1650104025

36 K3-NC36 Dương Thị Mỹ Thy 17/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103030

37 K3-NC37 Nguyễn Thị Thanh Trang 25/01/1998 Nữ Bình Thuận 1657010068

38 K3-NC38 Trần Minh Trí 25/10/1998 Nam Bình Thuận 1654030015

39 K3-NC39 Nguyễn Thị Tịnh Trừ 04/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103114

40 K3-NC40 Võ Thị Ngọc Uyên 12/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103033

41 K3-NC41 Phạm Trần Thu Uyên 01/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654030016

42 K3-NC42 Võ Thị Thúy Vy 26/01/1997 Nữ Bình Thuận 1650104033

43 K3-NC43 Nguyễn Thị Thanh Xuân 07/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103112

44 K3-NC44 Nguyễn Thị Xuyến 24/03/1999 Nữ Bình Thuận 1750103035

TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 44 thí sinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


